
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  10/BC-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật  

của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 

 

Tiếp nhận Công văn số 06/STP-VBTT ngày 04/01/2023 của Sở Tư pháp 

về việc đề nghị báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật, kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022. 

 Qáu kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết 

quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Nông nghiệp 

và PTNT năm 2022, kết quả như sau: 

 I. Tổ chức thực hiện 

 Thực hiện Kế hoạch số 6933/KH-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận năm 2022 và Kế hoạch số 6926/KH-UBND ngày 21/12/2021 của 

UBND tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận.. Ngày 14/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Kế hoạch số 07/KH-SNNPTNT về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 122/KH-SNNPTNT ngày 28/12/2021 về kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng 

chuyên môn thuộc Sở thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để làm 

căn cứ rà soát tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua hoặc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản QPPL do địa phương ban hành đảm bảo 

kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở Kế hoạch  

ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các  đơn vị trực thuộc Sở đã xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản phù hợp 

với ngành, lĩnh vực đơn vị mình. Ngoài việc thực hiện kế hoạch đề ra, các đơn 

vị trực thuộc Sở đã chủ động tổ chức rà soát báo cáo Sở, tham mưu UBND tỉnh 

ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản trái 

pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản QPPL làm căn cứ để rà soát thuộc 

lĩnh vực đơn vị mình quản lý. 

 II. Kết quả rà soát 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2022 do Sở Nông nghiệp và PTNT tham 

mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh với tổng số 29 văn bản. Trong đó:  

a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ: Tổng số văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành hết hiệu toàn 

bộ trong năm 2022 là 03 Văn bản, gồm: 01 Nghị quyết và 02 Quyết định.  
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(Kèm theo Mẫu số 03 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND tỉnh và của 

UBND tỉnh năm 2022). 

b) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần: Văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành trong năm 2022 hết hiệu lực thi hành một phần là 0 Văn bản.  

(Kèm theo Mẫu số 04 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND tỉnh 

và của UBND tỉnh năm 2022). 

c) Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành: Văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực thi 

hành là 18 Văn bản, gồm: 04 Nghị quyết và 14 Quyết định.  

(Kèm theo Mẫu số 05 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của HĐND tỉnh 

và của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2022). 

d) Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ, 

ban hành mới là 08 văn bản; trong đó: bãi bỏ 03 văn bản (02 quyết định, 01 nghị 

quyết); sửa đổi, bổ sung: 03 văn bản (02 nghị quyết và 01 quyết định); Điều 

chỉnh: 01 văn bản (nghị quyết); ban hành mới: 01 văn bản (quyết định). 

(Kèm theo Mẫu số 06 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi 

hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh và của UBND tỉnh năm 2023). 

III. Xử lý kết quả rà soát văn bản  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Qua kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tiến hành chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan phối hợp 

với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (có danh mục kèm theo). Chỉ đạo các đơn vị, 

phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu báo cáo kiến nghị Sở Tư pháp trình 

UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 08 văn bản; trong đó: bãi 

bỏ 03 văn bản (02 quyết định, 01 nghị quyết); sửa đổi, bổ sung: 03 văn bản (02 

nghị quyết và 01 quyết định); Điều chỉnh: 01 văn bản (nghị quyết); ban hành 

mới: 01 văn bản (quyết định) để đúng với văn bản quy phạm pháp luật của cấp 

trên và phù hợp với tình hình của địa phương (có danh mục kèm theo).  

IV. Nhận xét chung 

1. Tính thống nhất, đồng bộ giữa văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2022. Đảm bảo theo 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị 
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định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc soạn thảo, góp ý, 

thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Quy chế phối hợp trong 

công tác đề nghị xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do 

vậy, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và thống 

nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.  

2. Tính phù hợp giữa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và  

UBND tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ 

chức thi hành các văn bản pháp luật hoặc cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của cấp trên (trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh) phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn tỉnh.  

3. Tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND tỉnh và  UBND tỉnh ban hành được thực hiện nghiêm túc 

trên địa bàn tỉnh; bảo đảm các tổ chức, cá nhân được tham gia góp ý văn bản 

theo quy định, thể hiện qua việc đăng tải dự thảo Nghị quyết, Quyết định lấy ý 

kiến cũng như sau khi ban hành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT để cho tổ chức, cá 

nhân truy cập, tìm hiểu và thực hiện công khai, minh bạch và rộng rãi.  

4. Khó khăn, hạn chế: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản các đơn vị trực thuộc Sở có lúc chưa kịp thời, chưa có sự 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp; công chức tại các đơn vị trực thuộc được 

phân công thực hiện rà soát vẫn còn lúng túng trong việc lập phiếu rà soát và lập 

danh mục văn bản theo quy định. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm 

túc công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; kịp thời phối hợp với phòng bộ phận 

Pháp chế Sở, phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp và để thực hiện tốt công tác này 

trong nă 2023 và các  năm tiếp theo.  

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2022./.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. TCM. 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 
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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực  

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số 10/BC-SNNPTNT ngày  05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh  

 

Số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 

19/3/2021 

Kéo dài hiệu lực thi hành 

Nghị quyết số 

20/2017/QĐUBND ngày 

17/7/2017 và Nghị quyết 

số 21/2018/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2018 của 

HĐND tỉnh 

 Tại Điều 1 của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021 Kéo dài hiệu lực thi hành nghị quyết 

HĐND cho đến khi HĐND ban hành nghị quyết mới, 

nhưng hiện nay  Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2022 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 

Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận và có hiệu lực thi hành từ ngày 

18/10/2022. 

18/10/2022 

 Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã đăng 

ký danh mục bãi 

bỏ Nghị quyết số 

02/2021/NQ-

HĐND ngày 

19/3/2021 trong 

năm 2023. 

2 

Quyết định của 

UBND tỉnh  

 

Số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2021 

Kéo dài hiệu lực thi hành 

Quyết định số 

65/2017/QĐ-UBND ngày 

15/8/2017 và Quyết định 

số 11/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/02/2019; 

 

 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021, 

căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 

19/3/2021 làm căn cứ ban hành, nhưng Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 đã hết hiệu lực 

từ ngày 18/10/2022. 

18/10/2022 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT đăng ký 

danh mục bãi bỏ 

Quyết định số 

15/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2021trong 

năm 2023. 

 

3 
Quyết định của 

UBND tỉnh  
Số 74/2016/QĐ-

UBND ngày 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban 

Hết hiệu thi hành và được bãi bỏ bởi Quyết định số 

53/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Đã bãi bỏ toàn bộ 

từ ngày 24/9/2022 
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 18/10/2016  quản lý rừng phòng hộ ven 

biển Thuận Nam trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tổng số  03 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.      

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2022 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.      

Tổng số  04 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2021  

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.      
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Mẫu số 04 

 DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

 quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong kỳ hệ thống hóa 2022 

(Kèm theo Báo cáo số 10/BC-SNNPTNT ngày   05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022. 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn 

bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.      

Tổng số  0 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần trong năm 2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.      

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

Số 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định  

hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.      

Tổng số  0 văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.      
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Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ thống hóa năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số  10/BC-SNNPTNT ngày    05/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)        

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

1 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

Số 14/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2022  

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

01/11/2022 Còn hiệu lực 

2 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

Số 15/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2022 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để 

thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

01/11/2022 Còn hiệu lực 

3 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

Số 16/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/10/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

01/11/2022 Còn hiệu lực 

4 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

Số 23/2022/NQHĐND 

ngày 09/12/2022 

Bổ  sung  khoản  2  Điều  2  của Nghị  quyết  số  

19/2019/NQ-HĐND  ngày  12/7 /2019  của  

HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh  doanh  

giết  mổ  nhỏ  lẻ chấp hành di dời đến địa điểm 

giết  mổ  gia  súc,  gia  cầm  tập trung  theo  quy  

hoạch  trên  địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

20/12/2022 Còn hiệu lực 

5 
Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

Số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2022 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, 

vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời 

cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

16/01/2022 Còn hiệu lực 
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 chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

6 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 02/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

20/01/2022 Còn hiệu lực 

7 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 06/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 

Ban hành Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu 

hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; 

06/02/2022 Còn hiệu lực 

8 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2022 

Ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 
06/4/2022 Còn hiệu lực 

9 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 10/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

14/4/2022 Còn hiệu lực 

10 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 11/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống 

lâm nghiệp phục vụ các chương trình, dự án phát 

triển rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

14/4/2022 Còn hiệu lực 

11 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 37/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2022 

Quy  định  mật  độ  chăn  nuôi trên  địa  bàn  tỉnh  

Ninh  Thuận đến năm 2030 
03/8/2022 Còn hiệu lực 

12 
Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

Số 53/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2022 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

24/9/2022 Còn hiệu lực 
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 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng 

phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

13 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 67/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2022 

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo 

động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà 

và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Ninh Thuận. 

 

05/12/2022 Còn hiệu lực 

14 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 68/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

07/12/2022 Còn hiệu lực 

15 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 70/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2022 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà 

nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

16/12/2022 Còn hiệu lực 

16 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 71/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.. 

16/12/2022 Còn hiệu lực 

17 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 78/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022 

Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

02/01/2023 Còn hiệu lực  

18 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh  

 

Số 79/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022  

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu 

khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 

nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích 

lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công 

trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 

02/01/2023 Còn hiệu lực 
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viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số4:  18 văn bản còn hiệu lực; trong đó 02 văn bản có hiệu lực sau ngày 31/12/2022 

 

Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong kỳ hệ thống hóa năm 2022 

STT 
Tên loại 

vănbản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản3 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

1. 

Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh  

 

Số 41/2012/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2012  

Ban hành Điều lệ 

tổ chức và hoạt 

động của Quỹ bảo 

vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Ninh 

Thuận 

Bãi bỏ 

Quy định điểm c khoản 2 Điều 77 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật lâm nghiệp quy 

định: 

“ Tổ chức Qũy ở cấp tỉnh 

   c) Hội đồng quản lý Qũy, Ban Kiểm 

soát và Ban điều hành được quy định 

trong điều lệ về tổ chức hoạt động của 

Qũy, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành”. 

Để đảm bảo sự thống nhất với quy định 

của văn bản quy phạm pháp luật cấp 

trên, việc mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ 

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh ban 

hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Qũy bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Ninh 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

I/2022 

(Đã được Sở 

Tư pháp có báo 

cáo thẩm định 

thống nhất bãi 

bỏ Quyết dịnh 

số 41/2012/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2012) 
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Thuận là cần thiết. 

2 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh  

 

Số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 

19/3/2021 

Kéo dài hiệu lực 

thi hành Nghị 

quyết số 

20/2017/QĐUBND 

ngày 17/7/2017 và 

Nghị quyết số 

21/2018/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2018 của 

HĐND tỉnh 

Bãi bỏ 

 Tại Điều 1 của Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 

Kéo dài hiệu lực thi hành nghị quyết 

HĐND cho đến khi HĐND ban hành 

nghị quyết mới, nhưng hiện nay  Nghị 

quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 

20/10/2022 Quy định mức hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước để thực hiện một 

số nội dung xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 18/10/2022. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

II/2023 

3 

Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh  

 

Số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2021 

Kéo dài hiệu lực 

thi hành Quyết 

định số 

65/2017/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2017 và 

Quyết định số 

11/2019/QĐ-

UBND ngày 

11/02/2019; 

 

Bãi bỏ 

 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2021, căn cứ Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 

làm căn cứ ban hành, nhưng Nghị 

quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 

19/3/2021 đã hết hiệu lực từ ngày 

18/10/2022. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

III/2023 

4 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh 

Số 19/2021/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2021 

Ban hành Quy định 

chính sách hỗ trợ 

thu hút đầu tư nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh 

Ninh Thuận giai 

đoạn 2021-2030 

 

Sửa đổi, bổ sung 

Nội dung dự kiến cần sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2021: 

- Tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Quy 

định được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 

11/12/2021:  

Sửa đổi cụm từ “ Được Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có văn 

bản thống nhất kế hoạch khảo nghiệm 

cây trồng mới bằng công nghệ cao và 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tại kỳ họp 

HĐND giữa 

năm 2023 
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văn bản công nhận kết quả khảo 

nghiệm (tính thích nghi, tính hiệu quả 

và thống nhất đưa vào sản xuất)” 

thành “ Cung cấp đầy đủ văn bản 

công nhận kết quả khảo nghiệm cây 

trồng mới hoặc cung cấp hồ sơ 

chứng minh đơn vị sở hữu và 

chuyển giao giống cây trồng mới tại 

khu vực cho đơn vị thẩm định”. 

- Tại điểm b, khoản 3, Điều 3 Quy 

định được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 

11/12/2022:  

Bổ sung cụm từ “ cây trồng ” vào 

điểm b, khoản 3, Điều 3 như sau: 

“ b) Điều kiện hỗ trợ: Được Sở  Nông 

nghiệp và  Phát triển nông thôn có văn 

bản xác định dự án sản xuất giống 

(giống nho, giống táo, giống măng tây 

xanh, giống dưa lưới, giống hành-tỏi; 

cải tạo chất lượng giống đàn bò, dê, 

cừu; nghiên cứu sản xuất giống tôm 

bố mẹ, giống cá biển và một số giống 

cây trồng, loài hải đặc sản khác) ứng 

dụng một trong các công nghệ sau....” 

- Tại điểm b, khoản 4, Điều 3 Quy 

định được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 

11/12/2022: 

Bổ sung cụm từ “ và trồng trên đất ” 

vào điểm b, khoản 4, Điều . 

- Bổ sung chính sách hỗ trợ nông 

nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ Nông nghiệp hữu cơ để hỗ 

trợ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình 
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hoặc nhóm hộ, tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh có hoạt động liên quan 

đến sản xuất, chứng nhận sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực 

trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản. 

5 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh 

Số 15/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/10/2022 

Quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách 

Nhà nước để thực 

hiện một số nội 

dung xây dựng 

nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

 

Sửa đổi, bổ sung 

- Điều chỉnh nội dung quy định chính 

sách “ Hỗ trợ tưới tiết kiệm (Hỗ trợ 

chí phí vật liệu, máy thi công và thiết 

bị) ” tại khoản 3, Mục II, Phụ lục III 

sang nội dung “ Hỗ trợ phát triển hạ 

tầng kinh tế- xã hội” tại Mục I, Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 15/2022/NQ-HĐND ngày 

20/10/2022 để phù hợp theo quy định 

tại khoản 2, Điều 7, Mục 2, Chương II 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 

12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025. 

- Điều chỉnh một số nội dung liên 

quan sau khi sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 

11/12/2021. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tại kỳ họp 

HĐND giữa 

năm 2023 

6 

Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh 

Số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2017 

Về Quy hoạch 03 

loại rừng tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 

2016-2025 

Điều chỉnh 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 

của Quốc hội: “Quy hoạch quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật 

Quy hoạch đã được quyết định hoặc 

phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 

2019 được tiếp tục thực hiện, kéo dài 

thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo 

quy định của pháp luật có liên quan 

trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Dự kiến tại các 

kỳ họp chuyên 

đề năm 2023 



14 

 
lực thi hành cho đến khi quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo 

Luật Quy hoạch được quyết định hoặc 

phê duyệt”. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 

Mục II Nghị quyết số 108/NQ-CP 

ngày 26/8/2022 của Chính phủ về việc 

thực hiện Nghị quyết số 

61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của 

Quốc hội, quy định: “Chỉ được điều 

chỉnh nội dung theo quy định của 

pháp luật có liên quan trước ngày 

Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành 

trong trường hợp cần thiết, chịu trách 

nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về 

việc đề xuất, quyết định điều chỉnh; 

xem xét, lồng ghép các nội dung liên 

quan đế đưa vào quy hoạch thời kỳ 

2021 - 2030, bảo đảm tính liên kết, 

đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống 

giữa các quy hoạch.” 

Theo nội dung hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 

6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022: 

“Dự án đang được tổ chức thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng, đề nghị rà soát, điều chỉnh để 

đảm bảo sự phù hợp của dự án với 

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

hoặc Quy hoạch 03 loại rừng của 

tỉnh”.  

Tại Văn bản số 1778/TCLN-KL ngày 

31/10/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp 

về việc triển khai Văn bản số 

6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn, hướng dẫn: “Đối với các 

Dự án có chuyển mục đích sử dụng 

rừng thuộc thẩm quyền quyền quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị tham 

mưu UBND cấp tỉnh báo cáo sự phù 

hợp của dự án với “Quy hoạch bảo vệ 

và phát triển rừng” hoặc “Quy hoạch 

3 loại rừng” của tỉnh, gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định.” 

7 

Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh  

 

Số 

51/2019/QĐUBND 

ngày 22/8/2019 

Quy định hỗ trợ 

chủ cơ sở kinh 

doanh giết mổ nhỏ 

lẻ chấp hành di dời 

đến địa điêm giết 

mổ gia súc, gia 

cầm tập trung theo 

quy hoạch trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Bổ sung khoản 3, 

Điều 2 của Quyết 

định số 

51/2019/QĐUBND 

ngày 22/8/2019 

của UBND tỉnh 

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

Ninh Thuận Bổ sung nội dung vào 

khoản 2, Điều 2 của  Nghị  quyết  số  

19/2019/NQHĐND  ngày  12/7/2019  

của  HĐND tỉnh  

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tháng 3/2023 

8 

Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh  

 

 

Quy định chi tiết 

nội dung chi, mức 

chi của quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh 

Ninh Thuận 

Ban hành mới 

Căn cứ Khoản 1 Điều 17  Nghị  định  

số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tháng 3/2023 

Tổng số  08 văn bản; trong đó: bãi bỏ 03 văn bản; sửa đồi, bổ sung: 03 văn bản; Điều chỉnh: 01 văn bản; ban hành mới: 01 văn bản 

 


		sonn@ninhthuan.gov.vn
	2023-01-05T14:27:45+0700




